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MÔN: NGỮ VĂN

A. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN 
I. Các thể loại văn bản (bài 1-> 5, kì I)
Học kì 1, môn Ngữ văn lớp 11, chương trình “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tập trung vào việc khám phá nhiều thể loại văn bản khác nhau, giúp học sinh phát triển năng lực đọc hiểu và cảm thụ văn học. Các thể loại chính được học bao gồm truyện ngắn hiện đại, thơ trữ tình, văn bản nghị luận, truyện thơ dân gian và bi kịch.
1. Truyện ngắn hiện đại
Truyện ngắn hiện đại là một thể loại tự sự đặc trưng bởi sự ngắn gọn, thường xoay quanh một hoặc hai tình huống diễn ra trong không gian và thời gian hạn chế . Khác với truyện ngắn trung đại, truyện ngắn hiện đại thường kể chuyện đời sống thường nhật, tập trung vào một lát cắt của cuộc sống và diễn tả sự thay đổi tâm lí, ứng xử của nhân vật .
1.1.Các khái niệm then chốt:
- Câu chuyện (truyện gốc): Nội dung của tác phẩm tự sự, bao gồm nhân vật, bối cảnh và sự kiện được sắp xếp theo trật tự thời gian .
- Truyện kể: Các sự kiện được tổ chức theo mạch kể của văn bản tự sự, gắn liền với vai trò của người kể chuyện, hệ thống điểm nhìn và lớp lời văn nghệ thuật 
- Điểm nhìn: Vị trí để quan sát, trần thuật, đánh giá, mang tính tâm lí, tư tưởng, gắn liền với vai kể hoặc hoàn cảnh, trải nghiệm của nhân vật. Điểm nhìn có thể thấu suốt hoặc đa điểm nhìn, tạo tính đối thoại 
- Lời người kể chuyện: Gắn liền với ngôi kể, điểm nhìn, ý thức và giọng điệu của người kể chuyện. Chức năng chính là miêu tả, trần thuật, phán đoán, đánh giá và định hướng người đọc 
- Lời nhân vật: Ngôn ngữ độc thoại hay đối thoại gắn với ý thức, quan điểm, giọng điệu của chính nhân vật .
· Ví dụ văn bản đọc trong SGK:
 1.2. Câu hỏi ôn tập:
1. Phân tích một chi tiết nghệ thuật (ví dụ: điểm nhìn, lời kể) trong truyện ngắn “Chí Phèo” và làm rõ ý nghĩa của chi tiết đó đối với việc thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm.
2. Theo em, tình huống “nhặt vợ” trong truyện “Vợ nhặt” có gì độc đáo và nó góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm như thế nào?
3. So sánh cách kể chuyện và xây dựng nhân vật giữa “Chí Phèo” và “Cải ơi!”.
2. Thơ trữ tình
Thơ trữ tình ưu tiên hàng đầu cho việc thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình, không đặt trọng tâm vào việc kể một câu chuyện cụ thể.
2.1. Các khái niệm then chốt:
- Cấu tứ: Một khâu then chốt trong sáng tạo thơ, gắn liền với việc xác định hướng phát triển của hình tượng thơ. Tứ thơ giúp bài thơ trở nên chặt chẽ, mọi yếu tố cấu tạo đều liên hệ mật thiết và hướng về một ý tưởng – hình ảnh trung tâm.
- Yếu tố tượng trưng trong thơ: Là loại hình ảnh, hình tượng mang tính đặc thù, sử dụng các hình ảnh, sự vật có thể tri giác được để diễn tả hoặc gợi lên ý niệm trừu tượng, giàu triết lí, đánh thức suy ngẫm về bản chất sâu xa của con người và thế giới .
- Ngôn ngữ văn học: Ngôn ngữ biểu đạt đặc thù của sáng tác văn học, dựa trên ngôn ngữ chung nhưng thể hiện cá tính, phong cách, tài năng người viết. Tính hình tượng và tính thẩm mĩ là hai tính chất quan trọng nhất .
· Ví dụ văn bản đọc trong SGK:
2.2 Câu hỏi ôn tập:
1. Phân tích cấu tứ và một hình ảnh tượng trưng trong bài thơ “Thời gian” (Văn Cao), làm rõ vai trò của chúng trong việc truyền tải thông điệp của tác phẩm.
2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ trong bài thơ “Nhớ đồng” của Tố Hữu.
3. Nêu cảm nhận của em về tâm trạng của cái tôi trữ tình trong “Tràng giang” (Huy Cận) qua việc phân tích các hình ảnh thiên nhiên.
3. Văn bản nghị luận
      Văn bản nghị luận là loại hình văn bản dùng lí lẽ, bằng chứng để bàn bạc, đánh giá về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống hoặc một tác phẩm văn học .
- Cấu trúc văn bản nghị luận: Bao gồm luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng .
     + Luận đề: Định hướng triển khai các luận điểm của bài viết .
     + Luận điểm: Làm rõ khía cạnh và thể hiện tính nhất quán của luận đề .
     + Lí lẽ: Những nhận định, phán đoán có tính logic để thuyết phục người đọc, người nghe .
     + Bằng chứng: Dẫn chứng cụ thể, xác thực từ thực tế hoặc tác phẩm văn học để làm sáng tỏ lí lẽ và luận điểm .
- Yếu tố bổ trợ trong văn bản nghị luận:
 +  Thuyết minh: Giải thích, cung cấp thông tin cơ bản để việc luận bàn xác thực .
 +  Miêu tả: Tái hiện rõ nét, sinh động đối tượng liên quan .
 +  Tự sự: Kể câu chuyện làm bằng chứng cho luận điểm. 
 + Biểu cảm: Bộc lộ cảm xúc, tình cảm người viết để văn bản có sức lôi cuốn, thuyết phục .
Ví dụ văn bản đọc trong SGK:
Câu hỏi ôn tập:
1. Phân tích cách tác giả Ngô Thì Nhậm sử dụng lí lẽ và bằng chứng (điển cố) trong “Cầu hiền chiếu” để thuyết phục đối tượng.
2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của các yếu tố bổ trợ (ví dụ: biểu cảm, tự sự) trong văn bản “Tôi có một ước mơ”.
3. Nêu và phân tích một luận điểm chính trong bài “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh.
4. Truyện thơ dân gian
Truyện thơ dân gian là một thể loại kết hợp yếu tố tự sự và trữ tình, kể chuyện bằng thơ, thường phản ánh cuộc sống, số phận con người và truyền tải các giá trị văn hóa, đạo đức của cộng đồng.
* Đặc điểm:
- Nội dung: Thường kể về những câu chuyện tình yêu lứa đôi, số phận bi kịch của con người trong xã hội cũ, hoặc các truyền thuyết, sử thi.
- Hình thức: Diễn đạt bằng thơ (lục bát, song thất lục bát), giàu chất trữ tình, sử dụng ngôn ngữ bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói dân gian.
- Tính chất: Mang tính truyền miệng, tập thể, thể hiện quan niệm dân gian về lẽ phải, công bằng, hạnh phúc.
· Ví dụ văn bản đọc trong SGK: Truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” (truyện thơ dân gian của dân tộc Thái) .
Câu hỏi ôn tập:
1. Nêu đặc điểm nổi bật của truyện thơ dân gian “Tiễn dặn người yêu” về nội dung và hình thức.
2. Phân tích một đoạn thơ trong “Tiễn dặn người yêu” để làm rõ chất trữ tình và tự sự của thể loại.
5. Bi kịch
Bi kịch là một thể loại kịch thường đề cập đến những xung đột gay gắt không thể dung hòa, dẫn đến kết cục đau thương, mất mát cho nhân vật chính. Nhân vật bi kịch thường là những người cao cả, có lí tưởng nhưng phải đối mặt với những thế lực vượt tầm kiểm soát hoặc những sai lầm cá nhân, số phận trớ trêu.
* Đặc điểm:
- Xung đột kịch: Thường là xung đột nội tâm của nhân vật, xung đột giữa cá nhân với xã hội, với định mệnh hoặc giữa các giá trị đạo đức.
- Nhân vật: Có số phận trớ trêu, thường phải lựa chọn giữa những điều ngang trái, dẫn đến cái chết hoặc sự hủy diệt về tinh thần.
- Kết thúc: Đau thương, bi thảm nhưng thường gợi lên sự đồng cảm, suy ngẫm về giá trị cuộc sống, phẩm giá con người.
-Ngôn ngữ: Đậm chất triết lí, giàu cảm xúc, mang tính ước lệ, tượng trưng.
Ví dụ văn bản đọc trong SGK
Câu hỏi ôn tập:
1. Xác định xung đột chính và làm rõ tính bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô trong “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”.
2. Thế nào là bi kịch cá nhân và bi kịch xã hội trong “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”?

II. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TIẾNG VIỆT
Phần Tiếng Việt trong học kì 1, Ngữ văn 11, sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” (Bài 1-5) tập trung vào việc củng cố và nâng cao nhận thức về ngôn ngữ, đặc biệt là sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, cùng với các hiện tượng ngôn ngữ đặc biệt trong văn học.
1. Ngôn ngữ nói và Ngôn ngữ viết
Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng của con người, tồn tại dưới hai hình thái chính: ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết .
- Ngôn ngữ nói (khẩu ngữ):
· Đặc điểm: Là ngôn ngữ âm thanh, tiếp nhận bằng thính giác, gắn liền với giao tiếp trực tiếp, tức thì .
· Hình thức: Chủ yếu là lời nói, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt có thể xuất hiện dưới dạng văn bản viết (ghi âm, tin nhắn thoại) .
· Ưu thế: Giúp người nghe phản hồi tức thì .
· Giới hạn: Các phương tiện ngôn ngữ thường không được gọt giũa kĩ càng, dễ có sự lặp từ, ngắt quãng, thiếu mạch lạc hơn so với ngôn ngữ viết .
-Ngôn ngữ viết:
· Đặc điểm: Là ngôn ngữ thể hiện bằng chữ viết, tồn tại trong các văn bản (bản viết tay, đánh máy) .
· Hình thức: Chủ yếu là văn bản in ấn, nhưng có những văn bản viết mà nội dung được truyền tải bằng âm thanh (diễn văn, bản tin truyền hình) .
· Ưu thế: Ngôn ngữ được lựa chọn kĩ càng, chính xác, người đọc có điều kiện suy ngẫm, phân tích sâu sắc .
· Giới hạn: Đòi hỏi người đọc phải biết chữ viết và các quy tắc ngữ pháp, không thể giải quyết thắc mắc tức thì .
2. Hiện tượng phá vỡ quy tắc thông thường trong văn học
Trong sáng tác văn học, đặc biệt là thơ và truyện ngắn hiện đại, các tác giả đôi khi cố ý phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường để tạo ra hiệu ứng nghệ thuật đặc biệt, nhằm làm “lạ hóa” đối tượng, nhấn mạnh đặc điểm, cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ hoặc bổ sung chức năng mới cho dấu câu .
· Các biểu hiện thường gặp:
· Kết hợp từ trái logic: Ghép nối các từ ngữ tưởng chừng không liên quan để tạo ra hình ảnh, ý nghĩa mới mẻ, độc đáo.
· Đảo ngữ: Thay đổi trật tự từ thông thường trong câu để nhấn mạnh một thành phần nào đó, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc.
· Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ: Sử dụng từ ngữ trong ngữ cảnh khác biệt so với nghĩa gốc, mở rộng trường liên tưởng và ý nghĩa.
· Bổ sung chức năng mới cho dấu câu: Dấu câu không chỉ dùng để ngắt nghỉ mà còn có thể biểu đạt cảm xúc, ý đồ nghệ thuật của tác giả.
Câu hỏi ôn tập:
1. Phân biệt ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết về đặc điểm và ưu thế của từng loại. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi loại.
2. Chỉ ra một ví dụ về hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong một tác phẩm văn học đã học (ví dụ: thơ trữ tình) và phân tích hiệu quả nghệ thuật của hiện tượng đó.
3. Tại sao trong văn học, các tác giả lại thường sử dụng hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường?

III. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ KĨ NĂNG VIẾT (BÀI 1->5, KÌ I)
Kĩ năng viết là một phần quan trọng của chương trình Ngữ văn 11, giúp học sinh phát triển khả năng lập luận, phân tích và thể hiện quan điểm cá nhân một cách thuyết phục. Học kì 1 tập trung vào ba dạng bài viết chính: nghị luận về tác phẩm truyện, nghị luận về tác phẩm thơ và nghị luận về một vấn đề xã hội .
1. Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện 
Dạng bài này yêu cầu học sinh phân tích những đặc điểm nghệ thuật trong cách kể chuyện của tác giả, làm rõ giá trị của tác phẩm.
*Yêu cầu:
· Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm truyện được chọn .
· Nêu và phân tích cụ thể, rõ ràng các phương diện nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm (ví dụ: điểm nhìn, lời kể, tình huống, xây dựng nhân vật).
· Nêu nhận định, đánh giá về tác phẩm truyện dựa trên lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, thể hiện góc nhìn sâu sắc hoặc mới mẻ.
· Khẳng định giá trị của tác phẩm.
*Dàn ý:
· Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm, nêu khía cạnh nghệ thuật (đặc điểm cách kể) mà bài viết sẽ tập trung làm rõ.
· Thân bài:
· Xác định và phân tích các yếu tố làm nên tính nghệ thuật của tác phẩm truyện (ví dụ: cách xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả nhân vật, cách sử dụng điểm nhìn, ngôn ngữ kể chuyện, lời thoại nhân vật…).
· Khi trình bày, đi theo trình tự: miêu tả yếu tố đó, chỉ ra chức năng, vai trò, và đánh giá hiệu quả của nó.
· Sử dụng lí lẽ và bằng chứng cụ thể từ tác phẩm để minh họa, chứng minh.
· Kết bài: Khẳng định lại giá trị nghệ thuật của tác phẩm truyện và ý nghĩa của những đặc điểm nghệ thuật đó.
Câu hỏi ôn tập:
1. Lập dàn ý chi tiết cho bài văn nghị luận về đặc điểm trong cách kể của tác giả Nam Cao qua truyện ngắn “Chí Phèo”.
2. Viết đoạn mở bài và kết bài cho bài nghị luận về nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong “Vợ nhặt” của Kim Lân.
3. Phân tích vai trò của điểm nhìn trong việc khắc họa nhân vật và thể hiện tư tưởng tác giả trong truyện “Cải ơi!” của Nguyễn Ngọc Tư.
2. Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh của tác phẩm)
Dạng bài này đòi hỏi học sinh phân tích cấu tứ và hệ thống hình ảnh đặc sắc trong bài thơ, làm rõ ý nghĩa và giá trị của tác phẩm .
· Yêu cầu:
· Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ .
· Xác định rõ trọng tâm vấn đề được bàn luận (cấu tứ, hình ảnh, ý nghĩa) .
· Xem xét vấn đề một cách toàn diện theo từng khía cạnh cụ thể, với lí lẽ và bằng chứng xác đáng (dẫn thơ, phân tích) .
· Đánh giá nét đặc sắc về cấu tứ và hình ảnh, cũng như giá trị của chúng trong việc thể hiện những khám phá mới về con người và cuộc sống .
· Dàn ý:
· Mở bài: Giới thiệu chung về bài thơ và vấn đề chính sẽ bàn luận (cấu tứ, hình ảnh).
· Thân bài: Triển khai các ý sau:
· Cảm giác chung mà cấu tứ cùng những hình ảnh và cách diễn tả khác lạ trong bài thơ đã gợi cho người đọc.
· Sự khác biệt của bài thơ này so với các bài thơ khác trên phương diện xây dựng hệ thống hình ảnh và tạo sự kết nối giữa các bộ phận cấu tạo trong bài thơ.
· Những khả năng hiểu khác nhau đối với một số yếu tố, hình ảnh trong bài thơ (nếu có tính đa nghĩa).
· Điều được làm sáng tỏ qua việc đọc thăm dò và thử nghiệm các cách đọc khác nhau đối với bài thơ.
· Sự gợi mở về cách nhìn mới đối với thế giới và con người được đề xuất từ mạch ngầm của văn bản bài thơ.
· Kết bài: Khẳng định lại sự độc đáo của bài thơ và ý nghĩa của nó đối với việc đem lại cách nhìn, cách đọc mới cho độc giả.
Câu hỏi ôn tập:
1. Lập dàn ý cho bài văn nghị luận phân tích cấu tứ và hình ảnh trong bài “Tràng giang” của Huy Cận.
2. Viết đoạn thân bài phân tích sự độc đáo trong việc sử dụng hình ảnh tượng trưng của bài thơ “Thời gian” (Văn Cao).
3. Phân tích một yếu tố làm nên “tứ thơ” trong “Nhớ đồng” của Tố Hữu.
3. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
Dạng bài  học sinh trình bày quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề xã hội, thường liên quan đến mối quan hệ giữa con người với cuộc sống xung quanh .
*Yêu cầu:
- Nêu được vấn đề giàu ý nghĩa, gợi mở cách nhìn nhận sâu hơn về mối quan hệ giữa con người với cuộc sống xung quanh.
- Thể hiện quan điểm rõ ràng của người viết thông qua hệ thống luận điểm chặt chẽ, lí lẽ sắc bén và bằng chứng phù hợp, sinh động .
- Dẫn được những ý kiến trái chiều (phản biện) để củng cố lập luận của bài viết .
- Rút ra được ý nghĩa của việc nhận thức đúng về vấn đề.
· Dàn ý:
· Mở bài: Giới thiệu vấn đề xã hội cần bàn luận. Có thể nêu vấn đề thông qua một câu chuyện, một tình huống đời sống, một câu hỏi nhận thức, hoặc một câu danh ngôn, ngạn ngữ .
· Thân bài: Dùng lí lẽ và bằng chứng để:
· Trình bày bản chất của vấn đề xã hội và nêu quan điểm của người viết. Giải thích, làm rõ các khái niệm nếu cần.
· Xem xét vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, bàn về các khía cạnh của vấn đề (biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả/tác động…).
· Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều (phản biện các quan điểm sai lệch, tiêu cực).
· Phân tích tác động của việc nhận thức đúng đắn về vấn đề đối với cá nhân hoặc cộng đồng. Đưa ra giải pháp, hành động.
· Kết bài: Rút ra ý nghĩa của việc bàn luận vấn đề (gợi mở suy nghĩ, định hướng hành động, bài học nhận thức cho bản thân và cộng đồng).
Câu hỏi ôn tập:
1. Lập dàn ý chi tiết cho bài văn nghị luận về vấn đề “Sự cần thiết của lòng nhân ái trong xã hội hiện đại”.
2. Viết bài nghị luận về vấn đề “Thái độ sống tích cực của giới trẻ hiện nay”.
3. Viết bài NL phân tích tác động của “thói quen đọc sách” đối với sự phát triển cá nhân

B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: TỰ LUẬN
I. THỜI GIAN - CẤU TRÚC – CẤP ĐỘ – THANG ĐIỂM
*Thời gian: 90 phút
*Gồm 2 phần:
- Phần 1: Đọc hiểu
+  05 câu = 4,0 điểm (02 câu nhận biết, 02 câu thông hiểu, 01 câu vận dụng)
+ Phạm vi: Văn bản ngoài chương trình (thơ hoặc truyện )
- Phần 2: Viết (6.0 điểm)
Ôn tập và luyện kĩ năng viết bài văn nghị luận đối với 2 kiểu bài sau:
Dạng 1: Viết bài văn NLXH về con người và cuộc sống xung quanh
Dạng 2: Viết bài văn NLXH về hình thành một lối sống tích cực trong                  XH hiện đại

II. ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MINH HOẠ
ĐỀ 1
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
Sau trận mưa rào vòm trời như được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn. Đã chớm hè nhưng trời vẫn lành lạnh, cái lạnh làm người ta hưng phấn và chóng đói. Thường Mạnh đi học về là đi thả trâu. Tối mịt cậu rong trâu về, đầu tưởng tượng đến một nồi cơm bốc khói nghi ngút.
[…] Chợt Mạnh phát hiện ra một đám mầm khoai đỏ au, mập mạp, tua tủa hướng lên trời. Kinh nghiệm đủ cho cậu biết bên dưới những chiếc mầm là củ khoai lang sót. Với bất cứ đứa trẻ trâu nào thì điều đó cũng tương đương với một kho báu. Nó bị sót lại từ trước Tết và bây giờ nó sẽ rất ngọt. Để xem, anh bạn to cỡ nào? Không ít trường hợp bên dưới chỉ là một mẩu khoai. Nước miếng đã kịp tứa khắp chân răng khi cậu tưởng tượng đến món khoai nướng. Ruột nó trong như thạch. Những giọt mật trào ra, gặp lửa tạo một thứ hương thơm chết người, nhất là khi trời lại lành lạnh thế này. Thật may là mình đem theo lửa – cậu lẩm bẩm. […].
Mạnh đã có việc để làm, mà lại là một việc làm người ta háo hức. Trong chốc lát đống cành khô bén lửa và đợi đến khi nó chỉ còn lớp than hồng rực Mạnh mới vùi củ khoai vào. Cậu ngồi im lắng nghe một sự dịch chuyển vô cùng tinh tế dưới lớp than, cùi trắng muốt đang bị sức nóng ủ cho thành mật. Từng khoảnh khắc với Mạnh lúc này trở nên vô cùng huyền diệu. Rồi có một mùi thơm cứ đậm dần, cứ quánh lại, lan tỏa, xoắn xuýt. Cậu nhớ lại có lần bà kể, nhờ đúng một củ khoai nướng mà ông cậu thoát chết đói và sau đó làm nên sự nghiệp. Chuyện như cổ tích nhưng lại có thật. Nào, để xem sau đây cậu sẽ làm nên công trạng gì.
Chợt cậu thấy có hai người, một lớn, một bé đang đi tới. Ông già ôm theo bọc tay nải còn cậu bé thì cứ ngoái cổ lại phía làng. Cậu nhận ra hai ông cháu lão ăn mày ở xóm bên. Hôm nay, chẳng có phiên chợ sao ông cháu lão cũng ra khỏi nhà nhỉ. Vài lần giáp mặt cậu bé và thấy mặt mũi nó khá sáng sủa. Bố mẹ nó chết trong một trận lũ quét nên nó chỉ trông cậy vào người ông mù lòa.
Mạnh lén trút ra tiếng thở dài khi ông cháu lão ăn mày đã đến rất gần. Có thể thấy rõ cánh mũi lão phập phồng như hà hít tìm thứ mùi vị gì đó. Cậu bé vẫn câm lặng, thỉnh thoảng lén nhìn Mạnh.
– Mùi gì mà thơm thế – ông cậu bé lên tiếng – Hẳn ai đang nướng khoai. Ngồi nghỉ một lát để ông xin lửa hút điếu thuốc đã cháu.
Ông lão lần túi lấy gói thuốc lào. Thằng bé giúp ông tháo khỏi lưng chiếc điếu nhỏ xíu. Mùi khoai nướng vẫn ngào ngạt và Mạnh đành ngồi chết gí, không dám động cựa. Chỉ khi ông lão nhờ, cậu mới cúi xuống thổi lửa. Chà, ông cháu lão mà ngồi dai là củ khoai cháy mất. Đã có mùi vỏ cháy. Lửa sẽ lấn dần vào cho đến khi biến củ khoai thành đen thui mới thôi. Dường như đoán được nỗi khó xử của Mạnh, ông lão bảo:
– Tôi chỉ xin lửa thôi…
Mạnh như bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm, mặt đỏ lên. Nhưng ông lão mắt lòa không thể nhìn thấy còn cậu bé ý tứ nhìn đi chỗ khác.
– Thôi, chào cậu nhé. Ta đi tiếp đi cháu!
Ông lật đật đứng dậy, bám vào vai cậu bé, vội vã bước. Cậu bé lặng lẽ nhìn Mạnh như muốn xin lỗi vì đã làm khó cho cậu. Cái nhìn đĩnh đạc của một người tự trọng, không muốn bị thương hại khiến Mạnh vội cúi gằm xuống. Ôi, giá như có ba củ khoai, chí ít cũng là hai củ. Đằng này chỉ có một… Mạnh thấy rõ tiếng chân hai ông cháu xa dần. Nhưng chính khi ấy, khi củ khoai nóng hổi, lớp vỏ răn lại như từng gợn sóng nằm phơi ra trước mắt Mạnh, thì nỗi chờ đón háo hức lúc trước cũng tiêu tan mất. Giờ đây củ khoai như là nhân chứng cho một việc làm đáng hổ thẹn nào đó. Dù Mạnh có dối lòng rằng mình chẳng có lỗi gì sất nhưng cậu vẫn không dám chạm vào củ khoai… Hình như đã có người phải quay mặt đi vì không dám ước có được nó. Có thể ông nội cậu đã từng nhìn củ khoai nướng cho ông làm nên sự nghiệp bằng cái cách đau đớn như vậy.
Mặc dù rong trâu về từ chiều nhưng mãi tối mịt Mạnh mới vào nhà. Giờ đây mới là lúc cậu sống trọn vẹn với cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá. Cậu nhắm mắt lại mường tượng giây phút cậu bé kia mở gói giấy báo ra. Nửa củ khoai khi đó sẽ khiến cậu ta liên tưởng đến phép lạ, có thể lắm chứ! Và rồi cậu thấy lâng lâng đến mức chính mình tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ?
(Trích “Củ khoai nướng” – Truyện ngắn chọn lọc Tạ Duy Anh- xuất bản 2002)
*Chú thích: Tác giả Tạ Duy Anh có tên khai sinh là Tạ Việt Dũng, sinh ngày 9/9/1959 quê ở Chương Mĩ, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Ông là cây bút trẻ trong thời kì đổi mới. Qua hơn 20 năm cầm bút, Tạ Duy Anh vẫn luôn luôn trăn trở tìm cách đổi mới từ duy, quan niệm nghệ thuật, làm mới tác phẩm từ nội dung tới hình thức, từ ngôn ngữ tới cấu trúc. Tạ Duy Anh tiếp nối những dòng văn đầy trăn trở nhưng cũng đầy tính nhân văn. Tác phẩm Củ khoai nướng nằm trong tập “Truyện ngắn chọn lọc” – Tạ Duy Anh.
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích. (0,5 điểm)
Câu 2. Nhân vật chính trong đoạn trích là ai? (0,5 điểm)
Câu 3. Vì sao cậu bé Mạnh lại có “cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá”? (1 điểm)
Câu 4. Em hãy lý giải hành động của ông lão ăn mày trong câu văn sau: “Ông lật đật đứng dậy, bám vào vai cậu bé, vội vã bước” (1 điểm)
Câu 5. Qua đoạn trích trên, em hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân. (1 điểm)
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Từ đoạn trích truyện Củ khoai nướng ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một bài văn nghị luận bàn về lòng tự trọng của con người trong cuộc sống.
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi Kể: Ngôi thứ ba
	0,5

	
	2
	Nhân vật chính trong đoạn trích là: cậu bé Mạnh
	0,5

	
	3
	Cậu bé Mạnh lại có “cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá” vì đã chia sẻ một phần khoai nướng cho chú bé ăn mày.
	1,0

	
	4
	Lý giải hành động của ông lão ăn mày trong câu văn sau:“Ông lật đật đứng dậy, bám vào vai cậu bé, vội vã bước.”
– Hai ông cháu vội vã rời đi để tránh cho Mạnh cảm thấy khó xử. Hai ông cháu ăn xin đói khổ mà đầy sự tự trọng, ý tứ. 
	1,0

	
	5
	Thông điệp ý nghĩa qua đoạn trích:
HS có thể rút ra nhiều bài học khác nhau (phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật), GV linh hoạt cho điểm, dưới đây là gợi ý tham khảo:
– Trong cuộc sống cần có lòng yêu thương, sự sẻ chia giữa con người và con người.
– Không nên phân biệt đối xử, luôn có sự tôn trọng với mọi người xung quanh mình dù có thể họ là những người bất hạnh, kém may mắn.
– Bài học về lòng tự trọng, ứng xử trước khó khăn thử thách của cuộc sống
…
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	6.0

	
	
	Từ đoạn trích truyện Củ khoai nướng ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận bàn về lòng tự trọng của con người trong cuộc sống.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Nghị luận về lòng tự trọng của con người được thể hiện trong ngữ liệu ở phần đọc hiểu, trong cuộc sống
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	*Phân tích và đánh giá:
Lần lượt trình bày các luận điểm. Sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ luận điểm:
* Lòng tự trọng của con người được thể hiện trong đoạn trích truyện Củ khoai nướng
– Câu chuyện nói về diễn biến tâm trạng của cậu bé Mạnh xoay quanh hình ảnh củ khoai nướng. Từ tâm trạng nôn nao, háo hức đến tâm trạng tủi hổ khi cậu đối mặt với hai ông cháu ăn xin đói khổ, chính sự tự trọng, ý tứ của hai ông cháu khiến cho Mạnh phải cúi gằm xuống, tâm trạng cậu trở nên bối rối, xấu hổ.
– Cậu áy náy, ân hận vì không thể chia sẻ củ khoai cho hai ông cháu, cậu trách mình, dằn vặt bởi suy nghĩ: “Có thể ông nội cậu đã từng nhìn củ khoai nướng bằng cách đau đớn như vậy”. Cuối cùng cậu cả thấy vui vẻ, thoải mái khi đã chia sẻ củ khoai nướng với hai ông cháu ăn xin.
– Nhân vật Mạnh là một cậu bé có lòng tự trọng, có tấm lòng lương thiện, vị tha, biết yêu thương và quan tâm đến những người gặp khó khăn.
– Hai ông cháu ăn xin đói khổ nhưng mọi hành động của họ đều thể hiện sự tự trọng, ý tứ.
* Lòng tự trọng của con người trong cuộc sống:
– Biểu  hiện của lòng Tự trọng:
+ Lòng tự trọng là một trong những đức tính cao quý của con người, mà mỗi chúng ta đều cần phải có phẩm chất đó. Lòng tự trọng là coi trọng danh dự, phẩm chất, nhân cách của bản thân và những người xung quanh ta. Người có lòng tự trọng sẽ biết bảo vệ lòng tự trọng của mình.
+ Hằng ngày khi chúng ta giao tiếp với người khác, khi chúng ta làm việc, một người có lòng tự trọng được thể hiện qua việc được đối xử công bằng, tôn trọng. Trong học tập, lòng tự trọng thể hiện khi học sinh đi thi không quay cóp, gian lận,…
-Vai trò, ý nghĩa lòng tự trọng của con người trong cuộc sống:
+ Lòng tự trọng là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị bản thân của một người đồng thời nó là nền tảng điều chỉnh suy nghĩ, hành động giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả.
+ Chúng ta coi trọng, giữ gìn phẩm cách, cư xử đàng hoàng, đúng mực, luôn làm tròn trách nhiệm được giao phó, không để người khác phải chê trách, nhắc nhở, rèn luyện cách đối nhân xử thế và luôn thân thiện cởi mở với mọi người xung quanh.
* Đánh giá:
– Người có lòng tự trọng sẽ biết cách hoàn thiện bản thân mình để trở thành một người được nhiều người yêu mến. Để làm được điều đó, bản thân mỗi người phải luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống.
	











2,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt..
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10





ĐỀ  2
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
(1) Những mặt đá phập phồng như giọt máu 
(2) Đang neo chặt lại giữa biển trời
Những cánh chim bay mát lành mặt cát 
Nhịp bồi hồi cùng nhịp trái tim tôi
Trường Sa dữ dằn sóng gió chẳng xa xôi 
Lá phong ba xanh mắt người lính đảo Cát Trường Sa trắng màu vai áo
San hô đỏ màu máu đỏ
Chảy nồng nàn từ dòng máu mẹ cho
(2) Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc Từ khói súng bất ngờ […]
Như người lính kiên nhẫn lặng im
Anh đặt tay lên nút bấm máy ảnh như đặt vào cò súng Trường Sa trồi lên, Trường Sa chìm xuống
Trái tim đã chọn đúng tầm nhìn
Trường Sa đầy một dáng đứng yêu thương 
Những tấm ảnh treo ở phố Ngô Quyền Đâu còn là của riêng người nghệ sĩ
Trường Sa đau thương, Trường Sa gian khổ Gần kề vừa trong một cánh tay ôm.
(Những tấm ảnh Trường Sa, Nguyễn Thành Phong, nguồn: Kho âm thanh, Đài TNVN) 
Thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5 (trình bày ngắn gọn):
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản. (0,5 điểm)
Câu 2. Những hình ảnh nào về thiên nhiên Trường Sa được tác giả nói tới trong đoạn (1)? (0,5 điểm)
Câu 3. Em hiểu được điều gì về cuộc sống của người lính Trường Sa qua các dòng thơ: (1,0 điểm)
Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát
Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc Từ khói súng bất ngờ 
Câu 4. Tác giả thể hiện cảm xúc gì đối với quần đảo Trường Sa và những người lính Trường Sa? (1,0 điểm)
Câu 5. Từ nội dung văn bản, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với đất nước? (1,0 điểm)
PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày ý kiến của em về vấn đề: nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
                                          ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Tự do.
	0,5

	
	2
	Những hình ảnh về thiên nhiên Trường Sa được tác giả nói tới trong đoạn (1) là: đá, cánh chim, sóng gió,  lá phong ba,  cát,  san hô.
	0,5

	
	3
	Qua các dòng thơ:
Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc Từ khói súng bất ngờ
Ta thấy được cuộc sống gian khổ của những người linh Trường Sa: họ thường xuyên phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội, đối mặt với kẻ thù.
	1,0

	
	4
	Tác giả thể hiện cảm xúc yêu thương tha thiết với quần đảo Trường Sa; thể hiện sự đồng cảm đối với những gian khổ mà người lính Trường Sa phải đối mặt, đồng thời cũng tự hào về họ.
	1,0

	
	5
	Suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với đất nước:
–  Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy, cần có trách nhiệm với đất nước.
–  Tuổi trẻ cần ra sức học tập để mai này cống hiến cho đất nước; biết hy sinh khi Tổ quốc cần; biết quảng bá hình ảnh của đất nước với bạn bè
quốc tế.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày ý kiến của anh/ chị về vấn đề: nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Trình bày ý kiến về vấn đề: nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
	0,5

	
	
	–   Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về bản thân, từ đó chúng ta sẽ hiểu hơn về chính mình, tìm ra được đam mê của mình, có được định hướng rõ ràng và hợp lí hơn cho tương lai.
–   Sử dụng thời gian rảnh rỗi để bên cạnh quan tâm, chăm sóc những người mà mình thương yêu, giúp cho các mối quan hệ ngày một thêm bền chặt.
–  Sử dụng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
–   Thời gian rảnh rỗi cũng là thời gian, vì vậy, khi sử dụng nó, chúng ta cũng cần biết phân chia, lên kế hoạch sử dụng một cách khoa học.
2.3. Những việc không nên làm khi rảnh rỗi:
–  Sa đà vào những thú giải trí không lành mạnh.
–  Dùng thời gian rảnh rỗi để tụ tập đàn đúm, nói xấu người khác.
3. Rút ra bài học cho bản thân:
–  Ý thức được tầm quan trọng và sự hữu hạn của thời gian.
–  Lên kế hoạch để sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hợp lí và hữu ích nhất.
	3,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
–  Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
–  Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
–   Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	1,5

	
	
	đ. Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



………………………HẾT………………………


